Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A

TUẦN 11:                        
Thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
  Tiết 31: Sinh hoạt dưới cờ. Trò chơi vượt chướng ngại vật bằng lời nói đẹp
I. Yêu cầu cần đạt: 
- HS có ý thức chấp hành đúng yêu cầu khi sinh hoạt dưới cờ.
- HS biết nói lời nói đẹp trong các tình huống.
- HS có ý thức thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Video nhạc chào cờ hát quốc ca.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
Hoạt động 1:
* Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần 10:
+ Ổn định tổ chức.
+ Đứng nghiêm trang
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
2. Khám phá
Hoạt động 2:
*Cho hs tham gia hoạt động trải nghiệm: 
Trò chơi vượt chướng ngại vật bằng lời nói đẹp.
- Nêu, hướng dẫn luật chơi

- Nêu các tình huống


- Nhận xét tinh thần, thái độ của hs.
- Dặn hs chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
	Hoạt động của học sinh















- HS nghe
- Hs tham gia chơi
- Hs vượt qua chướng ngại vật bằng cách trả lời các câu hỏi trong mỗi tình huống.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
Tiết 121+122: BÀI 11A: Ôn tập (tiết 1+2)
at, ăt, ât, ot, ôt, ơt, et, êt, it, ut, ui, iêt, uôt, ươt
I. Yêu cầu cần đạt: 
 - Đọc đúng các từ chứa vần at, ảt, ât, ot, ồt, ơt, et, êt, it, ut, ui, iêt, uôt, ươt.
   Tạo được tiếng từ các vần đã học; viết được một từ ngữ hoặc câu nói về mặt trời.
- Nói được các HĐ trong 4 tranh ờ HĐ1: chúc Tết, giặt quần áo, đâu vật hát.
  Trả lời được câu hỏi về câu chuyện Mặt trời muốn kết bạn.
- Gd hs về lễ hội truyền thống và Tết cổ truyền dân tộc
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử.  Đoạn video: phim quay HĐ của người như nội dung tranh ờ HĐ2c; phim quay một số cảnh mặt trời ờ HĐ3 (hoặc tranh ảnh minh hoạ nếu khồng có video).
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt đông của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark0]1. Luyện tập-thực hành:
 *HĐ1. Nghe- nói
Nói về các hoạt động trong tranh.
- GV trình chiếu tranh.
+ Tranh vẽ cảnh gì? 

+ Tiếng nào chứa vần hôm nay ôn?  
- Giới thiệu bài 
* HĐ2: Đọc
a/ Đọc từ ngữ.
- GV hỏi để HS nói hiểu biết của mình. VD: Máy giặt dùng để làm gì? (GV liên hệ với tranh 1 ở HĐ1 để nói thêm về máy giặt...).
b/ Tạo tiếng.
+  Cho HS đọc lại các vần trong bảng.
+ Yêu cầu hs tạo tiếng.

c/ Chọn từ cho ô trống trong câu.
- GV cho hs xem đoạn video.
- Các bạn làm gì? 
- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
- Yêu cầu hs đọc lại các câu.
* Nghe nói
- Lần 1: GV kể câu chuyện Mặt trời muốn kết bạn. 
- Lần 2: GV kết hợp chỉ tranh theo lời kể.
- Y/c hs kể từng tranh dựa vào câu hỏi
+ Mặt trời buồn vì điều gì?
+ Tranh 2: Mặt trời nghe thấy, nhìn thấy gì ở dưới mặt đất?
+ Tranh 3: Mặt trời đã kết bạn với ai?
- Tổ chức hs thi kể 
- Nhận xét
- Nhắc lại tên bài vừa học.
- Nhận xét tiết học
- Nghe GV dặn dò làm BT trong VBT
	 



- Quan sát tranh, nêu: chúc Tết, giặt quần áo, đấu vật, hát.
- Hs nêu


- Hs nêu



- Hs đọc
- HS tạo tiếng mới từ các vần 
- Đọc lại các tiếng 

- HS theo dõi
- HS nêu các việc làm và điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu.

- Hs đọc
 
- Lắng nghe

- Theo dõi, kết hợp kể cùng GV
- Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi dưới tranh.



- HS kể lại từng tranh.
- Bình chọn bạn kể tốt.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

TOÁN    
Tiết 31: Trừ trong phạm vi 5
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nhận biết bảng trừ trong phạm vi 5.
- Thuộc bảng trừ trong phạm vi 5. Vận dụng thực hiện các bài vào thực tế.
- Có tính cẩn thận, tập trung chú ý lắng nghe, quan sát các cách thực hiện, góp phần phát triển năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề.
II. Đồ dùng dạy học:  
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Que tính
III. Các hoạt động dạy- học:
	Hoạt đông của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức thi tính nhanh. Tính bằng cách đếm lùi: 6-3; 8-4; 7-3; 7-4.
- GV nhận xét, tuyên dương HS tính nhanh.
- GV giới thiệu bài học mới: Tính trừ trong phạm vi 5
 2. Khám phá.
- GV trình chiếu tranh 
- GV theo dõi, giúp đỡ, gợi ý thêm nếu HS còn lúng túng

3. Luyện tập- thực hành:
Bài tập 1: Đọc kết quả phép tính theo mỗi hàng, mỗi cột
[image: pbt1]






- GV nêu yêu cầu
- GV theo sát từng HS để hướng dẫn lại kịp thời cho những HS chưa thạo đếm lùi.
- GV viết kết quả các phép tính vào bảng trừ.
+ Các phép tính trong cùng một hàng có gì giống nhau?
+ Các phép tính trong cùng một cột có gì giống nhau?
- GV theo dõi, kiểm tra
- GV che lần lượt các số trong bảng trừ. 
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài tập 2: Chọn kết quả cho mỗi phép tính
- GV nêu yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ
- GV theo sát từng HS xem HS đã thuộc hay phải dò kết quả trên bảng trừ.
- GV nhận xét, tuyên dương HS đã thuộc bảng trừ ngay tại lớp, những HS nào chưa thuộc về nhà tiếp tục học
4. Vận dụng- trải nghiệm:
Bài tập 3: Xem tranh rồi nêu số.
- GV nêu yêu cầu
- GV theo dõi, giúp đỡ hỗ trợ nếu HS còn lúng túng

- GV nhận xét, tuyên dương
+ Em nhận xét gì về các số ở trong phép tính và kết quả ở trường hợp b? Trường hợp c?
- GV gợi ý để HS nhận ra: một số trừ đi chính nó thì băng 0 (hết), một số trừ đi 0 thì bằng chính nó (còn nguyên).
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng trừ và chuẩn bị trước bài cho tiết học sau: Trừ trong phạm vi 8
	
- HS thi tính nhanh cá nhân.

- HS lắng nghe.



- HS quan sát nêu nội dung tranh.
- HS thao tác và nói lại từng bước tính 5-2 theo cách đếm lùi. 
- Nhận xét, bổ sung
 










- HS thực hiện cá nhân


- HS suy nghĩ trả lời


- HS tự nhẩm và học thuộc 
- 2 – 3 HS đọc thuộc lại bảng trừ trước lớp 

- HS làm cá nhân vào sách nối từ mỗi phép tính đến kết quả
- 1 HS thực hiện





- HS tự thực hiện cá nhân viết kết quả vào sách
- HS trình bày 
- Nhận xét, bổ sung, tuyên dương

- HS suy nghĩ trả lời

- HS ghi nhớ, nêu thêm một số ví dụ tương tự để khắc sâu kiến thức


- Hs lắng nghe, ghi nhớ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 21: Bài 3: Động tác toàn thân, điều hòa (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện động tác toàn thân và điều hòa trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện động tác toàn thân và điều hòa
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện:
- Địa điểm: 
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu:
Nhận lớp



Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “Hoàng anh, hoàng yến”
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Động tác điều hòa
[image: Description: động tác điều hòa]
N1: Chân trái sang ngang, hai tay đưa lên cao , hít vào bằng mũi.
N2: Buông hai tay bắt chéo trước bụng thở ra băng mũi và miệng.
N3: Như nhịp 1
N4: Về TTCB
N5,6,7,8: Như vậy nhưng bước chân phải
*Luyện tập
Tập luyện cá nhân
Ôn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, phối hợp, nhảy

* Trò chơi “thi chay nhanh về đích”


* Vận dụng: 
III. Kết thúc:
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 



Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’










16-18’

























4- 5’
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Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Chúng ta đã học những động tác nào?
- Kể tên 5 động tác đã học.


- GV hướng dẫn chơi


GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.








GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Phân biệt đúng sai về tư thế, biên độ động tác? 
- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 - HS trả lời.




         
                          
          

- Đội hình HS quan sát tranh
                 

- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát  video GV làm mẫu






- Đội hình tập luyện cá nhân. 



  
	


     -------                         
  
    -------

            

HS trả lời
- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc
                 



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 15 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 123+124: Bài 11B: am, ăm, âm
I. Yêu cầu cần đạt: 
 - Đọc đúng các vần am, ăm, âm; các tiếng/ từ chứa vần am hoặc ăm, âm. Đọc hiểu các từ ngữ, câu trong đoạn; trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn Tấm Cám. 
  Viết đúng: am, ăm, âm, cam.
- Nói tên các sự vật, HĐ chứa vần am hoặc ăm, âm.
- Gd hs về nghề truyền thống Trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải của dân tộc
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử. Đoạn video: quay cảnh nuôi tẳm, kén tơ tằm vàng óng, tranh ảnh minh hoạ các HĐ.
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1t tập một. 
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt đông của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
[bookmark: bookmark1]HĐ1. Nghe-nói
- Cho HS quan sát tranh. 
- Y/c HS trả lời về nội dung tranh.
- Gv nhận xét, nêu tên bài mới
[bookmark: bookmark2]2. Khám phá:
HĐ2. Đọc 
a) Đọc tiếng, từ ngữ.
- Giới thiệu tiếng chứa vần mới: cam, tằm, nấm.
• Học vần am.
+ Nghe GV phân tích cấu tạo tiếng cam (âm đầu c, vần am).
+ Đọc vần: am.
+ Đánh vần: cờ-am- cam.
+ Đọc trơn: cam.
■ Học vần ăm, âm tương tự như học vần am.
- Đọc trơn cam, tằm, nấm.
- Đọc từ quả cam, con tằm, cây nấm. GV có thể kết hợp giảng thêm về từ.
-  Đọc tiếng, từ ngữ chứa vần mới.
- GV làm mẫu đọc từ can đảm, tìm tiếng chứa vần am: đảm.
3. Luyện tập- thực hành:
* Đọc hiểu.
- Yêu cầu hs đọc từ

+ Hỏi từng tranh, yêu cầu HS đọc chữ đúng với tranh.
- GV có thể hỏi để HS nói hiểu biết cùa mình về (con trâu) gặm cỏ, thảm len, cài mâm, số năm (nhìn tranh, ảnh).
Tiết 2:
HĐ3. Viết
+ GV nêu cách viết vần: am, ăm, âm; cách nối nét ở chữ cam.
+ HS nhìn mẫu chữ GV viết trên bảng.

- GV nhận xét, sửa lỗi cho những bạn viết còn hạn chế.
4. Vận dụng- trải nghiệm
HĐ4. Đọc
Đọc hiểu đoạn Tấm Cám.
- Quan sát tranh và đoán nội dung đoạn. 



- Luyện đọc trơn.
+ GV đọc cả đoạn 1 lần, nhìn GV chỉ vào chữ.
-  Đọc hiểu.
- GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung đoạn và tranh vẽ gợi ý để trả lời.

- Liên hệ giáo dục đạo đức cho HS. 
- Nhắc lại tên bài vừa học.
- Nhận xét tiết học
- Nghe GV dặn dò làm BT trong VBT
	


- Hs nêu




- Theo dõi


- Hs phân tích

- Đọc trơn vần
- Hs đánh vần
- Đọc trơn tiếng


- Hs đọc





+ Đọc thầm, phát hiện tiếng chứa vần vừa học.
- Quan sát tranh và từ ngữ.


- Nói theo ý hiểu



- Đọc lại vần: am, ăm, âm
- Đọc tiếng: cam
- Luyện viết vào bảng con
- Nhận xét, chỉnh sửa.





- Xem tranh minh hoạ và nói về điều em thấy trong tranh. 
Đọc tên đoạn và đoán nội dung đoạn.
+ Từng HS đọc từng câu.
Chia đoạn thành 2 phần, mỗi HS đọc 1 phần -phần 1: Từ đầu đến cắt cỏ: phần 2: còn lại
- HS tự đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi: Ngày ngày Tấm làm gì?
- Nhận xét, bổ sung.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
Tiết 125: Bài 11C: om - ôm - ơm  (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc vần et, êt, it,tiếng hoặc từ chứa vần et, êt hoặc it. Bước đầu đọc trơn được đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần đã học và mới học.Hiểu từ ngữ, câu; trả lời được các câu hỏi đọc hiểu đoạn món thịt kho.
  Viết đúng vần et,êt,it và tiếng, từ chứa vần et hoặc êt,it.
- Biết đóng vai các nhân vật trong tranh để trò chuyện (HĐ1).
- Hs có ý thức học tập tốt
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
*HĐ1: Nghe – nói.
- Nêu y/c hs quan sát nêu các con vật trong tranh.
- Gv nhận xét, giới thiệu bài mới
2. Khám phá:
HĐ2. Đọc:
  a, Đọc tiếng, từ ngữ.
- Học vần et.
  Phân tích cấu tạo tiếng vẹt.
                 con vẹt
	 v    
	et


                   vẹt
- Học vần êt, it (tương tự vần et)
   b, Đọc tiếng, từ chữa vần mới.
- Viết đưa ra các từ: gió rét, thợ dệt, quả mít, đất sét
2. Luyện tập, thực hành :
  c, Đọc hiểu.
- Qs tranh sgk TLCH.
Đây là túi….; Đây là con….

	

- Quan sát tranh
- HS trả lời đáp án.




- Hs phân tích 
- Hs đọc vần et 
- Đánh vần tiếng: vẹt, đọc trơn 
- Luyện đọc các vần, tiếng, từ.  
- So sánh 2 vần giống và khác nhau.

- Tìm tiếng chứa vần mới học 


- Mở sgk qs tranh sgk trả lời
- Phân tích cấu tạo, đọc trơn tiếng chứa vần mới học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


ÂM NHẠC
Tiết 11: Luyện tập bài “ Mái trường mến yêu”
(Đ/c Lâm dạy)
-------------------------------------------------------
AN TOÀN GIAO THÔNG
Tiết 7: Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn (tiết 1)
(Soạn quyển riêng)
--------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 126: Bài 11C: om - ôm - ơm  (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc vần et, êt, it,tiếng hoặc từ chứa vần et, êt hoặc it. Bước đầu đọc trơn được đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần đã học và mới học.Hiểu từ ngữ, câu; trả lời được các câu hỏi đọc hiểu đoạn món thịt kho.
  Viết đúng vần et,êt,it và tiếng, từ chứa vần et hoặc êt,it.
- Biết đóng vai các nhân vật trong tranh để trò chuyện (HĐ1).
- Hs có ý thức học tập tốt
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Thẻ chữ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2
HĐ 3: Viết
- Hướng dẫn viết các vần: et,êt,it,vẹt
- Chỉnh sửa, uốn nắn
4. Vận dụng, trải nghiệm :
HĐ 4: Đọc.
Đọc hiểu đoạn Món thịt kho
a, Qs tranh đoán nội dung đoạn.
b, Luyện đọc trơn.
- Đọc mẫu.
c, Đọc hiểu. 
- Đọc và TLCH
- Nhận xét, tuyên dương.
- Yc hs nhắc lại tên bài
- Dặn dò hs chuẩn bị bài sau.
	

- Nghe, quan sát cách viết 
- Viết bảng con, vở ô li.



- Nói tên, tả HĐ của các nhân vật trong tranh
- Đọc nối tiếp câu, đoạn 

- Đọc và TLCH 
- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

-----------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 127: Bài 11D: em, êm, im (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc đúng câc vần em,êm,im, các tiếng chứa vần em,êm ,im. Đọc hiểu các từ ngữ, câu trong đoạn, trả lời được câu hỏi về ND đoạn Chim sâu chăm chỉ.
 Viết đúng: em, êm, im, đêm.
- Nói tên các loại quả món ăn chứa vần em,êm hoặc im.
Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh 
- Học sinh biết yêu quý con vật.  
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử. Đoạn video quay cảnh chim sâu đang nhảy nhót
- Hs: VBT+ Tập viết
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
HĐ1: Nghe- nói 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
Yêu cầu HS quan sát tranh SGK 
- Cho hs đóng vai hỏi đáp như nhận vật trong tranh
- Nhận xét, khen ngợi 
- GV giới thiệu các vần mới, viết bảng
2. Khám phá:
HĐ2: Đọc
 a. Đọc tiếng, từ ngữ 
* Giới thiệu tiếng khóa xem 
- Y/c nêu cấu tạo tiếng xem 
- Vần em có âm nào? 
- GV đánh vần e –mờ- em 
- Đọc trơn  em
- GV đánh vần tiếng xem
- Đọc trơn  xem
 - Treo tranh: Tranh vẽ gì?
GV giải nghĩa từ xem 
- GV đưa từ khóa: xem 
- Yêu cầu HS đọc trơn                         
xem
	x
	em


xem
- GV giới thiệu tiếng khóa  êm 
- Cho HS đọc trơn đêm
- Y/c nêu cấu tạo tiếng đêm 
- Vần êm có âm nào? 
- GV đánh vần 
- Đọc trơn  êm
- GV đánh vần tiếp
- Đọc trơn đêm
- Treo tranh: Tranh vẽ gì? 
- GV giải nghĩa từ đêm
- GV đưa từ khóa  đêm
- Yêu cầu HS đọc trơn   
đêm
	đ
	êm


đêm
* Giới thiệu tiếng khóa im
Quy trình tương tự 
- Chúng ta vừa học 3 vần nào?
 - Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa ba vần em,êm,im. 
- Gọi HS đọc lại mục a. 
* Giải lao: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Gió thổi” 
b. Tạo tiếng mới 
- Hướng dẫn HS ghép tiếng xem
 - Y/c HS ghép tiếng xem vào bảng con
- Y/c HS giơ bảng.
- Y/c HS chỉ bảng con và đọc 
- Nhận xét, khen ngợi.
3. Luyện tập, thực hành:
c. Đọc hiểu 
- Cho HS quan sát 3 tranh và nói nội dung từng tranh.
 + Tranh vẽ gì? 
 - Gắn lên bảng thẻ từ và câu (mục c) 
 Y/c HS đọc 3 câu còn thiếu từ ngữ; đọc các vần đã cho sẵn 
- Cho HS thảo luận cặp đôi để chọn từ ngữ phù hợp với chỗ trống trong mỗi câu
- Cho HS đọc trước lớp câu đã điền hoàn chỉnh.  
- Y/c hs tìm tiếng chứa vần mới học trong mỗi câu.
 - Y/c HS phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng chứa vần mới học. 
Hôm nay chúng ta học vần gì? 
	
 
- HS quan sát tranh và thực hiện 

- khóm chuối, đống rơm,cây rơm
 
 
- Lắng nghe. 
 


 
 - HS: Tiếng xem có âm x, vần em
- HS: Có âm e và âm m
- HS đọc nối tiếp: cá nhân
- HS đọc nối tiếp: cá nhân 
- HS đọc nối tiếp cá nhân. 

- HS quan sát, trả lời: xem
- HS đọc trơn xem 
- HS đọc trơn
 
 

   
- HS đọc trơn cá nhân 
- HS: Tiếng tôm có âm đ vần êm
- HS: Có âm ê và âm m
 - HS đọc nối tiếp: cá nhân 

- HS đọc nối tiếp: cá nhân

- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS quan sát, trả lời. 
 
- HS đọc trơn đêm 

 
 
 
 

- HS: Vần em,êm,im 
- HS so sánh. 
 
- HS đọc: cá nhân
 - HS tham gia chơi. 
 
 
- Lớp thực hiện ghép tiếng xem

- HS giơ bảng. 
- HS đọc nối tiếp. 


- HS quan sát. 
 
- HS nêu ND tranh
 
- 3 em đọc. 
  
- HS thảo luận 
- 3 HS lên gắn thẻ từ vào câu còn thiếu.  

- 1 em đọc trước lớp

- 1 em và cả lớp đọc toàn bộ nội dung trên bảng lớp. 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 32: Trừ trong phạm vi 8 (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Lập được và thuộc bảng trừ trong phạm vi 8 để sử dụng.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
- HS tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của GV nêu ra.
Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Que tính
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 5. 
+ GV gắn sẵn các thẻ phép tính trừ trong phạm vi 5 thành bảng 
2-1    3-2    4-3   5-4
3-1    4-2    5-3   
4-1    5-2    
5-1
+ GV nêu cách chơi: YCHS đọc tất cả các phép tính của bảng và kết quả. Tổ HS đọc tiếp sức, mỗi lượt HS đọc 1 phép tính, HS trước đọc sai thì HS sau phải đọc lại và tính là 1 lượt. GV làm trọng tài. Tính thời gian đọc hết bảng để tính thành tích. 
- GV khen thưởng những HS đọc nhanh và đúng, những tổ tiếp sức hoàn thành trong thời gian ít nhất. 
- GV giới thiệu bài học mới
2. Khám phá
- GV chuẩn bị các thẻ phép trừ trong phạm vi 8 để HS gắn tiếp lên bảng. 
- YCHS quan sát tranh 
+ Hai nhân vật trong tranh xếp thẻ đúng chỗ chưa?
- YCHS lên gắn tiếp thẻ phép trừ đúng chỗ. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
Bài tập 1: Nêu kết quả phép tính theo mỗi hàng mỗi cột
- GV nêu yêu cầu
- Yc hs tự viết kết quả các phép tính trừ vào mỗi ô trống của bảng trừ trong vở. 
- GV theo sát từng HS để hướng dẫn lại kịp thời cho những HS chưa tính thạo. 
- Yc hs nêu kết quả, GV viết các phép tính đúng vào bảng trừ. 
- Yc hs quan sát bảng trừ, trả lời lần lượt từng câu hỏi:
+ Các phép tính trong cùng một hàng có gì giống nhau?
+ Các phép tính trong cùng một cột có gì giống nhau?
- Yc hs đọc lại bảng trừ
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs chuẩn bị bài sau
	

- Hs đọc nhẩm và học thuộc



- Hs lắng nghe





- Hs lắng nghe

- Hs quan sát tranh

- Hs lần lượt nêu




- Hs thực hiện viết kết quả phép tính


- Hs nêu kết quả


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

MĨ THUẬT
Tiết 11: Ngôi nhà và những hình khối ….(Tiết 2)
(Đ/c Tâm dạy)
------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 128: Bài 11D: em, êm, im (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc đúng câc vần em,êm,im, các tiếng chứa vần em,êm ,im. Đọc hiểu các từ ngữ, câu trong đoạn, trả lời được câu hỏi về ND đoạn Chim sâu chăm chỉ.
 Viết đúng: em, êm, im, đêm.
- Nói tên các loại quả món ăn chứa vần em,êm hoặc im.
Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh 
- Học sinh biết yêu quý con vật.  
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử. Đoạn video quay cảnh chim sâu đang nhảy nhót
- Hs: VBT+ Tập viết
III. Các hoạt động dạy học: 
		Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2 
HĐ3. Viết
 - Y/c HS giở SGK/tr113.
 - Y/c HS quan sát tranh /tr113 và đọc 
- Quan sát, sửa sai cho HS.
- GV mời HS lật úp sách lại, đẩy bảng xuống dưới.
- GV giới thiệu viết vần em,êm,im. 
- GV gắn chữ mẫu: em,êm,im 
+ Chữ ghi vần em được viết bởi con chữ nào? 
+ Có độ cao bao nhiêu ly?
- GV hướng dẫn viết chữ ghi vần em:.
- Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền chữ e,ê  và i. 
- GV nhận xét 2 bảng của HS
- GV gắn chữ mẫu:đêm
 + Cho HS quan sát mẫu 
+ Cho HS nhận xét về độ cao. 
- GV hd cách viết trên bảng lớn
- Nhận xét 3 bảng.
4. Vận dụng, trải nghiệm:
 HĐ4. Đọc
 a. Đọc hiểu đoạn Chim sâu chăm chỉ
- GV treo tranh ở bài đọc lên cho HS khai thác nội dung tranh.
+ Nói tên các sự vật trong tranh 
+ Tả hoạt động của mỗi sự vật.
+ Đọc tên đoạn và đoán nội dung đoạn 
b. Luyện đọc trơn 
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi. 
- GV đọc mẫu bài. 
- Cho HS luyện đọc:  
- Cho HS thi đọc. 
c. Đọc hiểu 
+ Chim sâu làm gì suốt ngày? 
 - Y/c HS đọc cả bài trước lớp.
 - Nhận xét, khen ngợi. 
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học  bài và xem tiếp bài 11E
	
  

- HS thực hiện. 
- 1 em đọc 
  
- Lớp thực hiện.  
- HS quan sát.
- HS: Chữ ghi vần em được viết bởi con chữ e, con chữ m. 
- 1 em: Có độ cao 2 ly.
- Lắng nghe. 
- HS viết bảng con em,êm,im 
 
- 1 em nhận xét. 
 
- Lớp quan sát. 
- HS viết bảng con.
- Lớp giơ bảng 
- HS cùng GV nhận xét 3 bảng. 
 
 
  
- HS quan sát tranh và đoán nội dung đoạn đọc. 


 
  

- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
+ Nối tiếp câu cá nhân 
+ Đọc nối tiếp cả bài (4 em)- 2 lượt. 
 
- Đại diện trả lời 

- 1 số em đọc bài trước lớp. 
- HS: Bài 11D: em,êm,im



	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


TIẾNG VIỆT
Tiết 129+130: Bài 11E: um, uôm (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Đọc đúng câc vần um, uôm các tiếng, từ ngữ đoạn văn
 Hiểu từ ngữ qua tranh, hiểu ý chính của đoạn đọc (trả lời được câu hỏi đọc hiểu). 
 Viết đúng: um, uôm, chùm, muỗm. Nói tên các sự vật, HĐ có tiếng chứa vần um,uôm.
- Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh 
- Học sinh biết yêu quý con vật.  
II. Đồ dùng dạy học: 
- Gv: Bài giảng điện tử

- Hs: VBT+ Tập viết
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. khởi động :
HĐ1: Nghe- nói 
- Cho HS quan sát tranh.
 - Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Trong tranh có quả gì, cây gì?
- Nhận xét, khen ngợi 
- GV giới thiệu các vần mới và viết bảng
2. khám phá:
HĐ2: Đọc
 a. Đọc tiếng, từ ngữ 
* Giới thiệu tiếng khóa chùm 
- Y/c nêu cấu tạo tiếng chùm
- Vần um có âm nào? 
-GV đánh vần u –mờ- um 
- Đọc trơn  um
- GV đánh vần tiếp:  chờ-um-chum-huyền-chùm
- Đọc trơn  chùm
 - Treo tranh: Tranh vẽ gì?
GV giải nghĩa từ chùm nhãn 
- GV đưa từ khóa: chùm nhãn 
- Yêu cầu HS đọc trơn                         
chùm nhãn
	ch
	ùm


chùm
- GV giới thiệu tiếng khóa  uôm 
 - Cho HS đọc trơn muỗm
- Y/c nêu cấu tạo tiếng muỗm 

- Vần uôm có âm nào? 
- GV đánh vần uô-mờ-uôm 
- Đọc trơn uôm
- GV đánh vần tiếp:  mờ-uôm-muôm-ngã-muỗm
- Đọc trơn muỗm
- Treo tranh: Tranh vẽ gì? 
- GV giải nghĩa từ  quả muỗm
- GV đưa từ khóa  quả muỗm
- Yêu cầu HS đọc trơn   
quả muỗm
	qu
	uỗm


muỗm
- Chúng ta vừa học 2 vần nào?
- Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai vần um, uôm. 
- Gọi HS đọc lại mục a. 
* Giải lao: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Gió thổi” ( hoặc các trò chơi khác) 
b. Tạo tiếng mới 
- Hướng dẫn HS ghép tiếng chùm
 - Y/c HS ghép tiếng chùm 
- Y/c HS giơ bảng.
- Y/c HS chỉ bảng con và đọc 
- Y/c mỗi dãy bàn ghép một tiếng đến hết. 
- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.
 - Nhận xét, khen ngợi.
* Trò chơi “ Tiếp sức”
 - Chia lớp làm 2 đội, mỗi đội 5 em. GV chuẩn bị thẻ chữ để HS gắn. 
- Nhận xét, đánh giá. 
- Cho HS đọc trơn lại các tiếng đã tìm được. 
3. luyện tập, thực hành:
c. Đọc hiểu 
- Cho HS quan sát 3 tranh và nói nội dung từng tranh.
 + Tranh vẽ gì? 
- Gắn lên bảng thẻ từ và câu ( mục c) 
 Y/c HS đọc 3 câu còn thiếu từ ngữ; đọc các vần đã cho sẵn 
 - Cho HS đọc trước lớp câu đã điền hoàn chỉnh.  
Y/c HS tìm tiếng chứa vần mới học trong mỗi câu.
 - Y/c HS phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng chứa vần mới học? Hôm nay chúng ta học vần gì? 
Tiết 2 
HĐ3. Viết
- Y/c HS giở SGK/tr 115.
- Y/c HS quan sát tranh /tr115 và đọc 

- Quan sát, sửa sai cho HS.
- GV mời HS lật úp sách lại, đẩy bảng xuống dưới.
- GV giới thiệu viết vần um, uôm. 
- GV gắn chữ mẫu: um,uôm 
+ Chữ ghi vần um được viết bởi con chữ nào? 
+ Có độ cao bao nhiêu ly?
 - GV hướng dẫn viết chữ ghi vần om:
 - Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền chữ u,uô và m. 
- Y/c HS giơ bảng.  
- GV nhận xét 2 bảng của HS
- GV gắn chữ mẫu:chùm
 + Cho HS quan sát mẫu 
+ Cho HS nhận xét về độ cao. 
- GV hd cách viết trên bảng lớn. 
- Nhận xét 3 bảng.
 - GV bỏ mẫu chữ trên bảng lớn xuống. 
4. vận dụng, trải nghiệm:
 HĐ4. Đọc
 a. Đọc hiểu đoạn Mùa quả chín
- GV treo tranh ở bài đọc lên cho HS khai thác nội dung tranh.
+ Nói tên các sự vật trong tranh 
+ Tả hoạt động của mỗi sự vật.
+ Đọc tên đoạn và đoán nội dung đoạn đọc. 
b. Luyện đọc trơn 
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi. 
- GV đọc mẫu bài. 
- Cho HS luyện đọc  
- Cho HS thi đọc 


c. Đọc hiểu 
+ Nga muốn mùi vị thơm ngon của quả gì? 
 - Y/c HS đọc cả bài trước lớp.
 - Nhận xét, khen ngợi. 
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học bài và xem tiếp bài 12A
	

- HS quan sát tranh. 
HS thi nói nhanh tên các loại quả

 
- Lắng nghe. 
 
 

 
 
 - HS: Tiếng chùm có âm ch, vần um dấu huyền
- HS: Có âm u và âm m
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.
- HS đọc nối tiếp cá nhân. 
 
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp. 
- HS đọc nối tiếp cá nhân. 
- HS quan sát, trả lời: chùm nhãn
- HS đọc trơn chùm nhãn 
- HS đọc trơn
 
 
 
  
- HS đọc trơn cá nhân 
- HS: Tiếng muỗm có âm m vần uôm dấu ngã
- HS: Có âm uô và âm m
- HS đọc nối tiếp: cá nhân
- HS đọc nối tiếp cá nhân. 
- HS đọc nối tiếp: cá nhân

- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS quan sát, trả lời. 
 
- HS đọc trơn quả muỗm 

 
 
  
- HS: Vần um, uôm
- HS so sánh. 
 
- HS đọc: cá nhân
- HS tham gia chơi. 

 
 

- Lớp thực hiện ghép tiếng chùm

- HS giơ bảng. 
- HS đọc nối tiếp. 
- HS thực hiện. 

- HS đọc cá nhân 



- Mỗi em cầm 1 tấm thẻ gắn lên bảng. Lớp làm giám khảo. 
 
 
 

 
- HS quan sát. 
 

- HS nêu ND tranh 
- 3 em đọc. 
  
- 3 HS lên gắn thẻ từ vào câu còn thiếu. 
 
- 1 em đọc trước lớp. 
 
- 1 em và cả lớp đọc toàn bộ nội dung trên bảng lớp. 



		 
- 1 em đọc 
  
- Lớp thực hiện. 

 
- HS quan sát.
- HS: Chữ ghi vần um được viết bởi con chữ u, con chữ m. 
- 1 em: Có độ cao 2 ly.
- Lắng nghe. 
- HS viết bảng con um,uôm 
 
- HS giơ bảng.
- 1 em nhận xét. 
 
- Lớp quan sát. 
- HS viết bảng con.
- Lớp giơ bảng 
- HS cùng GV nhận xét 3 bảng. 
 
 
 
 
- HS quan sát tranh và đoán nội dung đoạn đọc. 

 

 
 
- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
+ Nối tiếp câu cá nhân 
+ Nối tiếp câu theo bàn. 
+ Đọc cả bài theo bàn.
+ Đọc nối tiếp cả bài (4 em)- 2 lượt. 
 
- 1 số em đọc bài trước lớp. 


- HS: Bài 11E: um, uôm



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 22: Bài 3: Động tác toàn thân, điều hòa (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện động tác toàn thân và điều hòa trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện động tác toàn thân và điều hòa
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp



Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “Hoàng anh, hoàng yến”

II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hòa.

*Luyện tập
Tập luyện cá nhân


* Trò chơi “thi chay nhanh về đích”.


* Vận dụng: 


III. Kết thúc:
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’










16-18’




















4- 5’


	

 




2x8N


























	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Chúng ta đã học những động tác nào?
- Kể tên 5 động tác đã học.

- GV hướng dẫn chơi




- Nhắc lại cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, phối hợp, điều hòa.

GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Phân biệt đúng sai về tư thế, biên độ động tác? 
- Kể tên và thực hiện 7 động tác đã học

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 - HS trả lời.


   
                          
 

                    

HS quan sát video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân. 




     
       -------                         
     
     ------- 


            

- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc
                 



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]Thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 131: Tập viết tuần 11 (tiết 1)  
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết viết tổ hợp chữ ghi vần am, ăm, âm, om, ôm, ơm
- Biết viết từ ngữ: ban đêm, chùm muỗm, quả cam, con tằm, khóm chuối
- Giáo dục tính cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- HS: Vở Tập viết
III. Các hoạt động dạy học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
HĐ 1. Chơi trò: Ai nhanh hơn.
- Hướng dẫn cách chơi thi nhớ nhanh các vần đã học ở tuần 10.
- Ghi nhanh các vần 
2. Khám phá:
HĐ2. Nhận biết các tổ hợp chữ ghi vần.
- Đoc các từ trên bảng:
am, ăm, âm, om, ôm, ơm 
- Khen ngợi bạn đọc tốt
3. Luyện tập thực hành:.
HĐ3. Viết chữ ghi vần.
- Hướng dẫn viết từng chữ ghi vần: at, ôt, ơt, et, êt,it,ut, ưt, iêt,uôt, ươt..(Mỗi từ ngữ viết 1 – 2 lần
- Quan sát uốn nắn sửa sai.
4.Vận dụng trải nghiệm:
HĐ 4. Viết từ ngữ.
- Hướng dẫn viết từng từ ngữ: ban đêm, chùm muỗm, quả cam, con tằm, khóm chuối (Mỗi từ ngữ viết 1 - 2 lần)
- Chỉnh sửa, nhận xét 1 số bài.
- Nhắc hs ôn bài, chuẩn bị bài sau
	

- Hs thực hành chơi nêu tên các vần đã học.



- Lắng nghe.
- Đọc cá nhân



- Lắng nghe, qs G viết mẫu.
- Thực hiện viết từng vần.




- Lắng nghe, qs gv viết mẫu.
- Thực hiện viết từng từ ngữ.

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
....................………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 132: Tập viết tuần 11 (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết viết tổ hợp chữ ghi vần em, êm, um, im, uôm
- Biết viết từ ngữ: tôm he, cây rơm, cây nấm, xem, con chim
- Giáo dục tính cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- HS: Vở Tập viết
III. Các hoạt động dạy học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
HĐ 1. Chơi trò: Ai nhanh hơn.
- Hướng dẫn cách chơi thi nhớ nhanh các vần đã học ở tuần 10.
- Ghi nhanh các vần 
2. Khám phá:
HĐ2. Nhận biết các tổ hợp chữ ghi vần.
- Đoc các từ trên bảng
am, ăm, âm, om, ôm, ơm 
- Khen ngợi bạn đọc tốt
3. Luyện tập, thực hành:
HĐ3. Viết chữ ghi vần.
- Hướng dẫn viết từng chữ ghi vần: at, ôt, ơt, et, êt,it,ut, ưt, iêt,uôt, ươt..(Mỗi từ ngữ viết 1 – 2 lần
- Quan sát uốn nắn sửa sai.
4. Vận dụng, trải nghiệm:
HĐ 4. Viết từ ngữ.
- Hướng dẫn viết từng từ ngữ: ban đêm, chùm muỗm, quả cam, con tằm, khóm chuối (Mỗi từ ngữ viết 1 - 2 lần)
- Chỉnh sửa, nhận xét 1 số bài.
- Nhắc hs ôn bài, chuẩn bị bài sau
	

- Hs thực hành chơi nêu tên các vần đã học.




- Lắng nghe.
- Đọc cá nhân



- Lắng nghe, qs G viết mẫu.
- Thực hiện viết từng vần.




- Lắng nghe, qs gv viết mẫu.
- Thực hiện viết từng từ ngữ.

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


TOÁN
Tiết 33: Trừ trong phạm vi 8 (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Lập được và thuộc bảng trừ trong phạm vi 8 để sử dụng.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
- HS tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của GV nêu ra.
Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Hs: Que tính
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập
Bài tập 2: Nêu số
- GV nêu yêu cầu
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy luật các ô số 
- YCHS làm bài, GV theo sát từng HS để biết mức độ thuộc bảng, kĩ năng vận dụng những hiểu biết về phép trừ. 
- Gọi HS nêu kết quả
- GV nhận xét
Bài tập 3: Xe nào được xếp vào kho?
- GV nêu yêu cầu
- Yc hs nêu phép tính ở mỗi ô tô
- Gv gợi ý (từ bóng nói và chiếc ô tô mẫu) để HS nói được là chiếc ô tô nào mang phép tính có kết quả bằng 2 ở câu a, bằng 3 ở câu b mới được chọn xếp vào kho tương ứng 
- Yc hs tự tìm các ô tô được xếp vào kho  2, vào kho 3 rồi báo kết quả. 
- GV tổ chức chữa bài bằng hình thức trò chơi “tiếp sức”
+ GV nêu luật chơi, cách chơi, tổ chức cho HS chơi.
Kết quả: Các xe có kết quả là 2 sẽ vào kho 2, các xe có kết quả là 3 sẽ vào kho 3
- GV nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc.
4. Vận dụng, trải nghiệm
 GV nêu yêu cầu
- GV nêu tình huống thứ nhất
- HS tự thực hiện tiếp 2 tình huống còn lại, GV theo sát từng HS, chú ý nhiều tới HS học chưa tốt. 


- YCHS mô tả tranh




- GV yêu cầu một vài HS nói kết quả phép tính và kết luận
- Các bước phần b tương tự như phần  a
- GV yêu cầu HS giải thích vì sao viết số 8 - GV nhấn mạnh với HS về dạng phép tính kết quả: 8- 8 = 0
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs chuẩn bị bài sau
	 

- HS nhắc lại
- HS theo dõi

- HS tự viết số vào vở


- HS nêu cá nhân
- HS đổi chéo vở kiểm tra

- HS nhắc lại
- HS nêu phép tính
- HS lắng nghe




- HS làm bài



- HS quan sát lắng nghe, tham gia chơi






- 5 HS nêu lại
- HS nói số trong tình huống thứ nhất rồi trả lời câu hỏi. HS được chỉ định nói phép tính để tìm số trong ô trống.
- HS làm bài và trình bày
- HS nhắc lại
- HS mô tả và nêu: Đu quay có 8 khoang, 6 khoang đã có người ngồi, còn lại là khoảng trống, từ đó chuyển thành phép tính để tìm số khoảng trống là 8 – 6; áp dụng bảng trừ để tìm kết quả phép tính
- HS nêu: 8 - 6 = 2

- HS nêu: 8 – 8 = 0
- HS nêu


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

               
 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 33: Sinh hoạt lớp. Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột
I. Yêu cầu cần đạt
- Thấy được ưu, khuyết điểm của tuần 11. Từ đó đề ra phương hướng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ tuần 12
- HS chia sẻ được cảm xúc sau tiết trải nghiệm trước.
- Kết nối cảm xúc giữa mình và mọi người.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Lời bài hát "Con chim vành khuyên"
- Hs: sách vở môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động 1: Sơ kết tuần 
a, Sơ kết tuần 11
- Gv nhận xét chung  nêu ưu khuyết điểm trong tuần 
b. Phương hướng tuần 12
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Yêu cầu HS nhận xét hoạt động trong tuần
- Gv tổng kết hoạt động tuần này và dự kiến hoạt động tuần đến.
	

- Hs lắng nghe



- Hs lắng nghe




	2. Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước:
- Mời HS chia sẻ cho bạn cùng bàn về những lời nói của mình khiến người thân mỉm cười.
- Mời HS chia sẻ trước lớp.
- Đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS
3. Trò chơi "Mèo đuổi chuột".
- Mời cả lớp ra ngoài sân trường chơi trò chơi "Mèo đuổi chuột".
- Phổ biến luật chơi. Lưu ý HS dùng lời cổ vũ mèo đuổi chuột.
- Tổ chức trò chơi.
- Kết luận: Lời nói, cổ vũ khiến mọi người chơi, hoạt động nhanh và tốt hơn.
5. Tổng kết và vĩ thanh:
- Gợi ý HS cùng nhau nghĩ lời chúc gửi đến thầy cô giáo trong trường nhân ngày 20 – 11
- Tiết học hôm nay, chúng ta học được điều gì?
- Nhận xét tiết học.
	


- Hs trả lời






- Hs tham gia chơi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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- HS 1am viéc ca nhan ty tinh biing cach dém Iui va viét két qua vao phidu
- HS trao d8i nh6m d6i, nhom 16n chét két qua dang cda nhom
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